PAGE  
20

	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 28 /BC-BCT

	Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010


BÁO CÁO
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 VỀ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ VẬN HÀNH CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến thủy điện, trong đó trước hết là ở miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Công Thương đã có văn bản số 12209/BCT-NL ngày 02 tháng 12 năm 2009 gửi UBND các tỉnh, thành phố có dự án thủy điện (DATĐ) trên cả nước yêu cầu kiểm tra, rà soát và báo cáo về quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu báo cáo cụ thể về việc quản lý quy hoạch và thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng (các vấn đề liên quan đến an toàn công trình và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội); các kiến nghị điều chỉnh hợp lý quy hoạch (bao gồm việc loại bỏ các dự án không có hiệu quả hoặc ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường - xã hội) và đầu tư xây dựng (biện pháp xử lý đối với các dự án chậm triển khai); các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải quyết. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, rà soát, đánh giá về quy hoạch và đầu tư các DATĐ khu vực miền Trung và Tây Nguyên và kiểm tra, xem xét về Quy trình vận hành hồ chứa (sau đây gọi chung là Đoàn công tác). Thành phần Đoàn công tác gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Sở Công Thương các tỉnh có liên quan.
Trong tháng 12 năm 2009 và tháng 01 năm 2010, Đoàn công tác nêu trên đã kiểm tra, rà soát, đánh giá về quy hoạch và đầu tư các DATĐ tại 9 tỉnh trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên (gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng); kiểm tra, xem xét Quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và Phú Yên. Đến nay, Bộ Công Thương cũng đã nhận được báo cáo của 25/36 tỉnh, thành phố có DATĐ trong cả nước về kết quả kiểm tra, rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng các DATĐ (có danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này). Trên cơ sở kết quả làm việc trực tiếp của Đoàn công tác và báo cáo của các địa phương, Bộ Công Thương xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. KẾT QUẢ RÀ SOÁT QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN:

Tại các tỉnh nêu trên, Đoàn công tác đã làm việc với Sở Công Thương, có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn (UBND tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng và các Chủ đầu tư dự án); kiểm tra thực địa một số DATĐ đang triển khai xây dựng. Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát quy hoạch nhằm loại bỏ hoặc yêu cầu điều chỉnh hợp lý đối với các dự án gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường - xã hội (dân cư, đất sản xuất, đất rừng, nhu cầu dùng nước ở hạ lưu), không đảm bảo hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng đến các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn Quốc gia hoặc các quy hoạch khác...; xem xét điều chỉnh tiến độ đầu tư các DATĐ trên cơ sở quy hoạch và tiến độ đầu tư hệ thống truyền tải điện (đường dây truyền tải và trạm biến áp), tình hình phát triển phụ tải và hệ thống giao thông trong khu vực...; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng công trình của các cơ quan chuyên môn của tỉnh; kiểm tra thực địa tại một số dự án để xem xét việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng công trình, an toàn thi công, bảo vệ môi trường, di dân, tái định cư...của Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:
Trên địa bàn 9 tỉnh nêu trên, hiện có 393 DATĐ với tổng công suất lắp máy (Nlm) khoảng 7.381 MW thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện hệ thống sông chính, Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc được Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Công nghiệp) phê duyệt hoặc Quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt sau khi có thỏa thuận của Bộ Công Thương. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã xác định 79 vị trí tiềm năng thủy điện với tổng Nlm = 144,5 MW để nghiên cứu bổ sung vào Quy hoạch và cho phép đầu tư xây dựng. Đến nay, có 52 dự án (2.623,2 MW) đã phát điện; 74 dự án (2.406,45 MW) đang thi công xây dựng, dự kiến từ nay đến năm 2013 sẽ hoàn thành; 226 dự án (2.275,2 MW) đang nghiên cứu đầu tư (lập Dự án đầu tư hoặc Thiết kế kỹ thuật); 12 dự án, vị trí tiềm năng (220,45 MW) chưa có nhà đầu tư quan tâm. Tình hình nghiên cứu, đầu tư xây dựng các DATĐ trên địa bàn 9 tỉnh nêu trên được tổng hợp tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo này.
Trên cơ sở báo cáo của UBND các tỉnh và kết quả kiểm tra, rà soát của Đoàn công tác, Bộ Công Thương thống nhất loại bỏ 38 DATĐ đã phê duyệt Quy hoạch và các vị trí tiềm năng thủy điện của tỉnh Đắk Lắk hiện chưa có nhà đầu tư quan tâm; yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy mô của 35 DATĐ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội hoặc không phù hợp với các Quy hoạch khác của tỉnh (chi tiết tại Phụ lục 3). Đồng thời, yêu cầu nghiên cứu giãn hợp lý việc khởi công xây dựng các dự án phù hợp với tiến độ đầu tư hệ thống truyền tải điện, thời gian nghiên cứu đầu tư, điều kiện giao thông...và kịp thời rút kinh nghiệm về đầu tư xây dựng các DATĐ vừa và nhỏ. Đối với các dự án chưa được xem xét trong Quy hoạch đấu nối điện, đề nghị chỉ khởi công xây dựng từ năm 2013 (sau khi Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư); các dự án hiện chưa có nhà đầu tư quan tâm, đề nghị xem xét kỹ hiệu quả của dự án để cho phép đầu tư từ sau năm 2015. 
Đoàn công tác cũng đã kiểm tra tình hình thực hiện của các tỉnh đối với các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng công trình (các Luật: Xây dựng, Đầu tư, Bảo vệ môi trường, Bảo vệ và phát triển rừng, Điện lực; các Nghị định của Chính phủ: số 209/2004/NĐ-CP, số 105/2005/NĐ-CP, số 108/2006/NĐ-CP, số 72/2007/NĐ-CP, số 80/2006/NĐ-CP, số 23/2006/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT- BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ; Quyết định 30/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp...). Hiện nay, việc thẩm định, xem xét về Quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh và Thiết kế cơ sở các dự án đã được UBND các tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. Tuy nhiên, do Sở Công Thương các tỉnh đều thiếu hoặc chưa có cán bộ chuyên môn thủy điện; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan của tỉnh chưa thực sự chặt chẽ; ngân sách cho nghiên cứu Quy hoạch hạn chế nên chất lượng Quy hoạch và Thiết kế cơ sở chưa thực sự đáp ứng yêu cầu và thường xuyên phải điều chỉnh, bổ sung. Một số dự án được thông qua Thiết kế cơ sở có sơ đồ khai thác chưa hợp lý, quy mô Nlm quá cao (ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, khai thác của dự án cũng như hệ thống truyền tải điện) hoặc tác động tiêu cực lớn đến môi trường - xã hội. Việc xem xét giao chủ trương nghiên cứu đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cũng chưa đánh giá được toàn diện về năng lực tài chính, nhân lực quản lý, tình hình thực hiện các dự án khác...của nhà đầu tư, dẫn đến khá nhiều dự án chậm triển khai thực hiện. Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công về đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, tiến độ thực hiện dự án...cũng chưa được triển khai thường xuyên và đầy đủ. Căn cứ quy định tại Nghị định 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ, trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, chủ đầu tư các DATĐ đã cam kết trồng mới thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng công trình. Tuy nhiên, việc thực hiện cam kết này tại hầu hết các DATĐ gặp khó khăn, chủ yếu do địa phương không còn quỹ đất. Mặt khác, công tác quản lý, bảo vệ rừng ngoài mặt bằng công trình tại một số dự án chưa chặt chẽ nên lâm tặc đã lợi dụng các tuyến đường thi công - vận hành công trình để chặt phá khai thác rừng trái phép. Theo báo cáo của các tỉnh, diện tích đất rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng cho các DATĐ chỉ chiếm khoảng 0,5÷1,5% tổng diện tích đất rừng của tỉnh, trong đó nhiều diện tích là rừng nghèo, gỗ tạp hoặc đất trống. Công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng công trình của Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường cũng chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh chủ động phối hợp, thực hiện đầy đủ và thường xuyên. Đối với các vấn đề tồn tại nêu trên, Đoàn công tác đã yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các DATĐ trên địa bàn; yêu cầu các chủ đầu tư dự án tuân thủ các quy định hiện hành nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng công trình (đặc biệt là an toàn đập).
Tại 26 dự án đã kiểm tra thực địa, trong đó có 21 dự án đang thi công xây dựng (chi tiết tại Phụ lục 4), Đoàn công tác đã xem xét kỹ vấn đề đảm bảo chất lượng công trình và an toàn đập trên cơ sở kiểm tra hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công và quản lý chất lượng; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - định canh; các biện pháp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thi công; điều kiện năng lực của các đơn vị có liên quan trên công trường...Nhìn chung, các đơn vị tư vấn và nhà thầu xây dựng được lựa chọn đều có chức năng hành nghề theo quy định nhưng chất lượng thiết kế và thi công tại một số DATĐ nhỏ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chính là do các đơn vị tư vấn mới thành lập còn thiếu kinh nghiệm; nhà thầu thi công thiếu nhân lực và thiết bị. Chủ đầu tư các DATĐ nhỏ chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, thiếu cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm đầu tư xây dựng thủy điện nên quản lý chất lượng chưa thật chặt chẽ. Một số dự án chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn đập. Qua xem xét, Đoàn công tác đã yêu cầu thực hiện đúng quy trình giám sát và nghiệm thu chất lượng; bố trí đủ thiết bị quan trắc an toàn ổn định công trình (đặc biệt là các đập đất) theo quy định; lưu ý xem xét điều chỉnh hợp lý thiết kế công trình, có phương án dự báo thủy văn để đảm bảo vận hành công trình an toàn và hiệu quả; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn (xả nước hạ lưu, đổ thải đất đá, gia cố các mái dốc đào, xử lý sạt trượt...); tăng cường nhân lực và thiết bị thi công để đảm bảo chất lượng công trình. Tại DATĐ Sông Tranh 2 (tỉnh Quảng Nam) do EVN làm chủ đầu tư, hầu hết các hộ dân không nhận đất tái định canh theo quy hoạch và đề nghị được nhận tiền bồi thường để tự lo đất sản xuất; 212 hộ có nguyện vọng chuyển từ tái định cư tập trung sang tái định cư tự do làm thay đổi quy hoạch, tiến độ xây dựng các khu tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ; công tác di dân, tái định cư thực hiện theo tiến độ xây dựng công trình trong khi đơn giá bồi thường, hỗ trợ năm 2009 tăng khoảng 3 lần so với năm 2008 và giá đất giữa các khu vực có chênh lệch lớn nên nhiều hộ dân khiếu kiện hoặc không chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; một số hộ dân yêu cầu bồi thường tài sản nằm trên mực nước của hồ chứa và thay đổi tuổi cây trồng hàng năm thành lâu năm do thời gian từ khi kiểm đếm đến khi thực hiện bồi thường kéo dài; UBND huyện Bắc Trà My đề nghị đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng (điện, nước, trường học) cho các hộ dân tái định cư tự do, tăng thời gian hỗ trợ lương thực lên 36 tháng, tăng công suất trạm phát thanh so với công trình bị thiệt hại; công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp nước và đường giao thông của địa phương sau khi nhận bàn giao do thiếu quan tâm cũng như kinh phí bảo dưỡng nên ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân...Đoàn công tác đã yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với địa phương nghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lý trên cơ sở tình hình thực tế và các quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo thực hiện nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Đối với DATĐ Đắk Mi 4 (tỉnh Quảng Nam), Đoàn công tác yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với cơ quan tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ tính toán nhu cầu xả nước qua đập về hạ lưu. Trong đó, cần làm việc với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để thống nhất các số liệu cơ bản (khí tượng, thủy văn, dân số, đất nông nghiệp, quy hoạch phát triển công nghiệp, thủy sản, dịch vụ...). Ngoài ra, chủ đầu tư dự án cần giải quyết tốt công tác di dân, tái định cư và sớm ổn định cuộc sống cho người dân tại nơi ở mới (đặc biệt là vấn đề đất sản xuất và nước sinh hoạt).

Về tiến độ đầu tư xây dựng công trình, hầu hết các dự án đều chậm so với mục tiêu và yêu cầu. Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; khó khăn về nguồn vốn; năng lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công hạn chế; chịu ảnh hưởng của thiên tai (đặc biệt là các trận bão số 9 và số 11 năm 2009); thủ tục đầu tư liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; tiến độ đầu tư hệ thống truyền tải điện chưa đồng bộ...
Để tạo thuận lợi về đấu nối cho các DATĐ, một số tỉnh đề nghị cho phép doanh nghiệp ngoài EVN đầu tư hệ thống truyền tải điện theo quy hoạch. Về vấn đề này, Đoàn công tác đã lưu ý các tỉnh cần rà soát cụ thể danh mục, quy mô và tiến độ đầu tư xây dựng các DATĐ; chỉ đạo nghiên cứu và đề xuất cụ thể về hình thức đầu tư, phương án vốn, tiến độ đầu tư (trên cơ sở tiến độ xây dựng các DATĐ có liên quan), giá bán điện tăng thêm do đầu tư hệ thống truyền tải điện, phương án quản lý vận hành...Trên cơ sở đó, UBND tỉnh làm việc và thống nhất với EVN để có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét quyết định.

2. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XEM XÉT QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN:

a) Về Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện:
Quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện được xây dựng và ban hành căn cứ nhiệm vụ công trình đã được luận chứng kinh tế - kỹ thuật và phù hợp với quy hoạch bậc thang. Các thông số đầu vào để xây dựng quy trình là kết quả của các nghiên cứu tổng thể về kinh tế - kỹ thuật, môi trường - xã hội. Theo đó, tùy thuộc vào từng loại hình hồ chứa và công trình tràn, chế độ tích nước và xả lũ được quy định cụ thể theo đặc thù riêng. Quan điểm chủ đạo khi xây dựng quy trình là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, đảm bảo an toàn hạ du và đảm bảo tính linh hoạt cho người điều hành trực tiếp, trên cơ sở các quy định ràng buộc trong quy trình, đưa ra kế hoạch vận hành chi tiết với từng trường hợp cụ thể để điều tiết đáp ứng các nhiệm vụ của công trình. Nguyên tắc cơ bản được quy định cho tất cả các công trình thủy điện là không làm gia tăng lưu lượng đỉnh lũ. Cụ thể là, việc vận hành mở các cửa van đập tràn phải đảm bảo nguyên tắc “tổng lưu lượng xả qua tràn và qua tổ máy không được vượt quá lưu lượng tự nhiên về hồ trong mọi trường hợp vận hành bình thường”. Bên cạnh đó, các quy trình đều quy định cụ thể về công tác chuẩn bị phòng, chống lụt bão cũng như quan trắc, bão dưỡng để đảm bảo công trình vận hành chống lũ an toàn.

Việc thông báo cho chính quyền và nhân dân địa phương trước khi xả lũ được quy định cụ thể trong quy trình vận hành với nhiều hình thức như hiệu lệnh còi, văn bản, điện thoại, fax, mạng vi tính…cho từng trường hợp vận hành. Ngoài ra, quy trình vận hành cũng quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp giữa chủ đập và chính quyền địa phương, đặc biệt là cơ quan phòng, chống lụt bão tại địa phương trong quá trình vận hành xả lũ.
b) Về việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện:
Tại hầu hết các công trình Đoàn công tác đến kiểm tra, quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện được phê duyệt đã phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn cho công trình, hạ du và phối hợp sử dụng tổng hợp. Theo báo cáo vận hành của các chủ đầu tư và quản lý đập thủy điện (chủ đầu tư), trong thời gian qua, việc vận hành công trình theo quy trình nhìn chung đã được các chủ đầu tư tuân thủ nguyên tắc xả lũ, thao tác, phương thức vận hành các cửa van đập tràn, công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão và chế độ thông tin, báo cáo cho địa phương. Nhiều đơn vị mặc dù mới được thành lập và công trình mới đưa vào vận hành nhưng đã có nỗ lực trong công tác chuẩn bị, phòng, chống lụt, bão và vận hành xả lũ theo quy trình. Cụ thể, đã chủ động phối hợp với các đài khí tượng - thủy văn khu vực để dự báo lũ đến công trình; thực hiện đúng quy trình trước và trong khi xả lũ; thông tin, liên lạc khá chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn từ cấp tỉnh đến cấp huyện để phối hợp phòng tránh thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hồ chứa vẫn còn một số tồn tại cần quan tâm, khắc phục và giải quyết như sau:

- Việc phối hợp liên lạc, cập nhật thông tin để vận hành giữa các hồ chứa trên cùng một lưu vực sông còn hạn chế, mặc dù đã được quy định trong quy trình vận hành. Vì vậy, một số chủ đầu tư còn bị động hoặc thiếu linh hoạt khi vận hành trong điều kiện thực tế. Để góp phần giải quyết tốt vấn đề này, cần thiết phải xây dựng và ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực;
- Hầu hết các công trình thủy điện đều vận hành dựa vào số liệu dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương và các Đài dự báo khí tượng - thủy văn trong khu vực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, thông tin dự báo chưa kịp thời hoặc độ chính xác chưa đảm bảo. Vì vậy, việc vận hành công trình thiếu chủ động và chưa đạt hiệu quả cao, đặc biệt là khi xả lũ. Các địa phương và các chủ đầu tư đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, sớm tăng cường các trạm quan trắc và nâng cao chất lượng dự báo về khí tượng - thủy văn trên các lưu vực sông.
- Công tác phối hợp giữa giữa một số chủ đầu tư với Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan liên quan ở địa phương chưa thật sự chặt chẽ; Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tại một số tỉnh thiếu chủ động kiểm tra, đôn đốc cũng như phối hợp với chủ đầu tư trong công tác điều hành hồ, không nắm được thông tin, nhất là khi các hồ xả lũ. 

- Năng lực của cán bộ vận hành công trình và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương còn nhiều hạn chế. Tại một số công trình (kế cả các công trình lớn), còn thiếu cán bộ cán bộ vận hành có kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ kiến thức vận hành nên có lúc chưa tuân thủ hoàn toàn quy trình đã được phê duyệt, chưa lập được kế hoạch vận hành chi tiết trên cơ sở các số liệu quan trắc thủy văn và chế độ điều tiết hồ chứa; thiếu linh hoạt trong thực hiện quy trình và chưa lập được phương án vận hành phù hợp với điều kiện thực tế; phần lớn các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đều thiếu cán bộ chuyên môn về thuỷ lợi, thủy điện hoặc tuy có nhưng không đáp ứng yêu cầu. Cá biệt, một số cán bộ chuyên trách của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương không đủ năng lực, thậm chí không nắm được thông tin về công trình cũng như nội dung của quy trình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn. Vì vậy, hiệu quả của công tác quản lý, kiểm tra công tác vận hành hồ chứa và phòng, chống lụt, bão còn hạn chế;
- Tại hầu hết các công trình thủy điện được kiểm tra đều đã có thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và đội xung kích; có phương án phòng, chống lụt, bão theo quy định tại quy trình vận hành. Tuy nhiên, phương án phòng, chống lụt, bão chưa đầy đủ; các vật tư, thiết bị phục vụ phòng, chống lụt bão chưa được chuẩn bị hoặc không đáp ứng yêu cầu; chưa quán triệt phương châm 4 tại chỗ;
- Mặc dù Quy trình vận hành được phê duyệt đã quy định cụ thể việc tập huấn và tuyên truyền cho nhân dân ở những khu vực liên quan phía hạ lưu về quy trình xả lũ của công trình nhằm chủ động phòng tránh thiệt hại, nhưng trên thực tế, rất ít chủ đầu tư tuân thủ đúng quy định này;
- Một số ít công trình đã đưa vào khai thác nhưng chưa lập và trình duyệt quy trình vận hành hồ chứa để thực hiện;
- Trong quá trình vận hành chống lũ, một số công trình đã bộc lộ những khiếm khuyết trong thiết kế, thi công nhưng chưa kịp thời có giải pháp khắc phục, làm ảnh hưởng đến sự an toàn cũng như hiệu quả khai thác của công trình như: hư hỏng kè chống xói lở hạ lưu tràn, kênh xả không đảm bảo năng lực thiết kế, hư hỏng cửa xả đáy, bồi lấp và tắc bộ lọc nước kỹ thuật của các tổ máy…

c) Về việc thực hiện các quy định quản lý an toàn đập thủy điện:
Nhìn chung, các đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai công tác an toàn đập và quản lý, bảo vệ hồ chứa theo quy định tại các Nghị định số 72/2007NĐ-CP và số 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Tất cả các đơn vị đã thành lập Tổ quan trắc an toàn đập phục vụ cho quan trắc đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Ở những công trình đã vận hành lâu năm, công tác này được đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm đảm nhiệm và thực hiện khá bài bản. Tại một số công trình khác, tuy mới được đưa vào khai thác nhưng cũng đã bước đầu thực hiện khá tốt các quy định nêu trên. Mặc dù vậy, trong công tác này vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau đây:

- Việc triển khai đăng ký và báo cáo hiện trạng an toàn đập thủy điện còn chậm, chưa thống nhất. Tính đến tháng 12 năm 2009 (quá thời hạn đăng ký an toàn đập theo quy định hơn 1 năm), Bộ Công Thương mới chỉ nhận được 15 công văn, báo cáo của Sở NN&PTNT và Sở Công Thương các tỉnh. Cá biệt, vẫn còn chủ đầu tư cố tình không tuân thủ việc đăng ký và thực hiện việc đăng ký an toàn đập mặc dù đã được thông báo, nhắc nhở bằng công văn nhiều lần;
- Thiết bị quan trắc nhìn chung là đơn giản, đo đạc chủ yếu bằng phương pháp thủ công (ngoại trừ một số đập mới xây dựng gần đây đã có bố trí thiết bị tự động quan trắc về thấm, lún, chuyển dịch). Tại một số công trình mới được đưa vào khai thác, hệ thống quan trắc chưa được lắp đặt hoàn chỉnh;

- Phần lớn các chủ đầu tư chưa lập và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ đập, phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập để chủ động đối phó với tình huống ngập lụt do xả lũ khẩn cấp hoặc tình huống vỡ đập;
- Công tác xây dựng, thực hiện phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa và bàn giao mốc giới theo quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ ở hầu hết các công trình thủy điện triển khai còn chậm.

3. CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC TỈNH:

Trên cơ sở tình hình thực tế về đầu tư xây dựng các DATĐ tại địa bàn, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc việc đầu tư xây dựng các DATĐ, UBND các tỉnh đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xem xét một số nội dung chính như sau:

- Việc đầu tư xây dựng DATĐ liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài hơn so với các dự án khác; điều kiện khởi công xây dựng phụ thuộc nhiều yếu tố (giải phóng mặt bằng, nguồn vốn vay...). Vì vậy, đề nghị tăng thời hạn nghiên cứu đầu tư và khởi công xây dựng được quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ (chấm dứt hoạt động đầu tư nếu 12 tháng sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không triển khai dự án hoặc chậm tiến độ quá 12 tháng so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư) và Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về quản lý đầu tư các dự án điện độc lập (chấm dứt dự án để kêu gọi chủ đầu tư khác khi: không hoàn thành và phê duyệt Dự án đầu tư sau 18 tháng đối với các dự án nhóm A và 12 tháng đối với các dự án nhóm B, C kể từ khi được phép chuẩn bị đầu tư; không khởi công xây dựng sau 2 năm kể từ khi Dự án đầu tư được phê duyệt đối với các dự án nhóm A và 1 năm đối với các dự án khác);
- Đề nghị Chính phủ xem xét có cơ chế ưu đãi về công tác bồi thường, hỗ trợ và di dân, tái định cư đối với các DATĐ; ban hành quy chế quản lý chất lượng, giám sát độc lập của Nhà nước về chất lượng đối với các DATĐ không phân biệt nguồn vốn đầu tư;
- Theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chỉ góp ý kiến về Thiết kế cơ sở của dự án. Như vậy, chủ đầu tư dự án có thể không tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu đảm bảo an toàn công trình của cơ quan quản lý nhà nước để tiết kiệm chi phí, gây nguy cơ đối với tính mạng, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Do đó, đối với các DATĐ, đề nghị phải có văn bản thẩm định Thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý ngành, làm cơ sở phê duyệt Dự án đầu tư và lập Thiết kế kỹ thuật;
- Hiện nay việc vay vốn đầu tư khó khăn và lãi suất cao, trong khi việc đầu tư các DATĐ đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trung hạn và dài hạn. Vì vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư các DATĐ được tiếp cận và vay vốn đầu tư (đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi);

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn về nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác nước mặt (đặc biệt là yêu cầu xả dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP) và xem xét giao UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác nước mặt đối với các DATĐ có Nlm ( 5 MW (quy định hiện nay là ( 2 MW); chỉ đạo lập và phê duyệt Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực để phát huy hiệu quả tổng hợp của hệ thống các hồ chứa;
- Đề nghị xem xét thống nhất việc phân cấp, phân loại công trình (theo chiều cao đập và Nlm) được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009/BXD, Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285:2002, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu thiết kế công trình;
- Đề nghị Bộ Công Thương xem xét: điều chỉnh hợp lý Quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện, trong đó cần tính đến nhu cầu dùng nước ở hạ lưu trong mùa kiệt (nông nghiệp, giao thông thủy, môi trường...) và điều tiết giảm lũ; điều chỉnh, bổ sung các quy định tại Quyết định 30/2006/QĐ-BCN phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (trong đó, đề nghị bỏ thủ tục thỏa thuận mua bán điện và đấu nối điện với EVN); điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực của địa phương trên cơ sở các DATĐ đã được bổ sung, điều chỉnh; chỉ đạo EVN hoặc ban hành quy định cụ thể cho phép doanh nghiệp ngoài EVN đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện phục vụ đấu nối các DATĐ; giao UBND tỉnh cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các dự án có Nlm ( 10 MW (quy định hiện nay là ( 3 MW) và bỏ Giấy phép hoạt động phát điện trong giai đoạn đầu tư xây dựng vì chưa phát điện trong thời gian này; ban hành quy định về ký quỹ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

- Đề nghị EVN chỉ đạo điện lực các tỉnh cung cấp điện ổn định cho các DATĐ đang thi công xây dựng để sớm bổ sung nguồn cho hệ thống điện; tạo điều kiện thuận lợi trong việc ký hợp đồng mua bán điện.
4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG:

Quy hoạch khai thác thủy điện toàn quốc đã được Bộ Công Thương và UBND các tỉnh chỉ đạo lập, phê duyệt về cơ bản là đầy đủ, tạo điều kiện cho triển khai thực hiện; chỉ còn một số tỉnh đang nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Tính đến nay, trên địa bàn 36 tỉnh, thành phố trong cả nước có tổng số 1.021 DATĐ (24.246 MW) đã được phê duyệt Quy hoạch. Trong đó, có 138 dự án (18.366 MW) thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện trên dòng chính các sông lớn được Bộ Công Thương phê duyệt, hầu hết đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đối với các DATĐ vừa và nhỏ còn lại, UBND các tỉnh cũng đã và đang quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tích cực, góp phần bổ sung nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và ngân sách cho các địa phương và tạo nhiều việc làm cho các lực lượng lao động trong cả nước. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng các DATĐ thời gian qua cũng bộc lộ một số vấn đề tồn tại cần giải quyết. Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh thường xuyên phải điều chỉnh, bổ sung; khá nhiều dự án chậm khởi công xây dựng (thậm chí phải chấm dứt thực hiện để thay đổi chủ đầu tư) hoặc tiến độ thi công chậm so với quy định; một số dự án gây ảnh hưởng  tiêu cực đối với môi trường - xã hội; đã xảy ra khiếu kiện, tranh chấp về đầu tư các DATĐ vừa và nhỏ tại một số tỉnh trong thời gian qua (Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Nông, Lâm Đồng...); việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư và công tác quản lý đầu tư xây dựng các DATĐ tại một số tỉnh thiếu chặt chẽ, thậm chí chưa tuân thủ các quy định hiện hành; hầu hết các tỉnh chưa thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về quản lý đầu tư xây dựng các DATĐ theo quy định...Nguyên nhân chính là do các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương còn thiếu quan tâm, phối hợp thực hiện; Sở Công Thương các tỉnh thiếu cán bộ chuyên môn; năng lực và kinh nghiệm của các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công còn hạn chế; khó khăn về nguồn vốn đầu tư; điều kiện giao thông và đấu nối điện không thuận lợi...Về các tồn tại nêu trên, Bộ Công Thương đã và sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh kiểm tra, rà soát kỹ về quy hoạch và đầu tư các DATĐ với các nội dung và mục tiêu nêu trên. 
Để tăng cường quản lý đầu tư xây dựng các DATĐ, đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ và đạt chất lượng, qua xem xét các vấn đề có liên quan, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ như sau:
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư các DATĐ được ưu tiên vay các nguồn vốn, đặc biệt là vốn ODA và tín dụng đầu tư của Nhà nước; có cơ chế hỗ trợ đầu tư của Nhà nước đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư và sản xuất, chế tạo, gia công các thiết bị ở trong nước;
- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và UBND các tỉnh nghiên cứu, ban hành quy định chi tiết về việc lựa chọn chủ đầu tư (trong đó có yêu cầu cụ thể về năng lực tài chính, kinh nghiệm, nhân lực thực hiện...), điều kiện và thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư các DATĐ; nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét điều chỉnh thời hạn nghiên cứu đầu tư, khởi công và xây dựng công trình;
- Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu việc điều chỉnh thống nhất quy định về phân loại và phân cấp công trình thủy điện tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009/BXD, Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285:2002; phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định về quản lý nhà nước đối với Thiết kế cơ sở các DATĐ và quản lý nhà nước về chất lượng đối với các DATĐ;
- Giao Bộ Công Thương: phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục và thường xuyên kiểm tra, rà soát về quy hoạch và đầu tư các DATĐ để điều chỉnh hợp lý Quy hoạch thủy điện và Quy hoạch phát triển điện lực của các tỉnh; tiếp tục tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các DATĐ trên địa bàn cả nước; điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư các DATĐ (đã được Bộ Công nghiệp ban hành tại Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN ngày 07 tháng 8 năm 2007), đảm bảo quản lý tốt việc đầu tư xây dựng các DATĐ; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ; phối hợp với UBND các tỉnh xem xét các vấn đề liên quan đến năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư để có ý kiến trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư các DATĐ; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề có liên quan khác trong quản lý đầu tư xây dựng các DATĐ;
- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương chỉ đạo lập Quy trình vận hành liên hồ chứa các lưu vực sông, trong đó quy định cụ thể việc phối hợp chỉ đạo, thực hiện Quy trình nhằm đảm bảo an toàn và phát huy hiệu ích tổng hợp của hệ thống hồ chứa (cấp nước, phát điện, cắt giảm lũ...); nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường các DATĐ, trong đó có yêu cầu cụ thể về lưu lượng tối thiểu theo quy định tại Nghị định 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ (làm cơ sở xem xét cấp Giấy phép khai thác nước mặt) và quy định về trồng rừng khi đầu tư xây dựng các DATĐ (lưu ý trường hợp địa phương không bố trí được đất trồng rừng); tăng cường bố trí các trạm quan trắc khí tượng - thủy văn trên các lưu vực sông; chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường tại các DATĐ; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề có liên quan khác trong quản lý đầu tư xây dựng các DATĐ;
- Giao UBND các tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng các DATĐ trên địa bàn, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn đập; tăng cường kiểm soát về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ thực hiện dự án của các đơn vị có liên quan (chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công); phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng các DATĐ theo quy định; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về công tác quản lý, đầu tư xây dựng các DATĐ; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với EVN nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện phục vụ đấu nối các DATĐ; tiếp tục kiểm tra, rà soát và thực hiện các thủ tục để loại bỏ hoặc yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh hợp lý các DATĐ thuộc các Quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo việc đầu tư xây dựng các DATĐ có hiệu quả và bảo vệ môi trường tự nhiên - xã hội;
- Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu đấu nối các DATĐ (đặc biệt là các DATĐ đang thi công xây dựng); có giải pháp đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ thi công các DATĐ, đặc biệt là các dự án chuẩn bị hoàn thành và phát điện trong năm 2010; tạo điều kiện thuận lợi trong việc ký Hợp đồng mua bán điện của các DATĐ trên cơ sở các quy định hiện hành có liên quan;
Bộ Công Thương xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó TTgCP: Nguyễn Sinh Hùng, 
   Hoàng Trung Hải (b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: NN&PTNT, TN& MT, KH&ĐT, XD, TC;
- UBND các tỉnh có dự án thủy điện;
- Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Lưu: VT, NL (2).
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Phụ lục 1: Danh sách các tỉnh đã báo cáo về Quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện theo yêu cầu của Bộ Công Thương
(Kèm theo văn bản số 28 /BC-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương)

1. Lai Châu
2. Điện Biên

3. Bắc Kạn

4. Tuyên Quang

5. Lạng Sơn

6. Quảng Ninh

7. Thanh Hóa

8. Quảng Bình

9. Quảng Trị

10. Thừa Thiên Huế

11. Đà Nẵng

12. Quảng Nam

13. Quảng Ngãi

14. Bình Định

15. Phú Yên

16. Gia Lai

17. Kon Tum

18. Đắk Lắk

19. Đắk Nông

20. Lâm Đồng

21. Khánh Hòa

22. Ninh Thuận

23. Bình Thuận

24. Bình Dương

25. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Phụ lục 2: Tổng hợp tnh hình nghiên cứu, đầu tư xây dựng các DATĐ trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng
(Kèm theo văn bản số 28 /BC-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương)

	Tỉnh
	Số dự án - Nlm theo quy hoạch
	Số dự án - Nlm đã hoàn thành
	Số dự án - Nlm đang thi công XD
	Số dự án - Nlm đang nghiên cứu đầu tư
	Số dự án - Nlm chưa có Nhà đầu tư quan tâm

	Quảng Nam
	61 dự án - 1.713,3 MW
	6 dự án - 319,3 MW
	9 dự án - 477,8 MW
	35 dự án - 869,3 MW
	11 dự án - 46,9 MW

	Quảng Ngãi
	25 dự án - 344,8 MW
	1 dự án -   2,5 MW
	4 dự án -  155 MW
	17 dự án - 174,8 MW
	3 dự án - 12,5 MW

	Bình Định
	20 dự án - 325 MW
	2 dự án - 72,6 MW
	4 dự án - 87,5 MW
	8 dự án - 137,2 MW
	6 dự án - 27,2 MW

	Phú Yên
	4 dự án -  311 MW
	1 dự án -  220 MW
	2 dự án -    70 MW
	1 dự án -    21 MW
	0

	Kon Tum
	68 dự án - 356,8 MW
	2 dự án - 11,1 MW
	12 dự án - 142,5 MW
	45 dự án - 181,8 MW
	9 dự án - 21,4 MW

	Gia Lai
	78 dự án - 1.844,6 MW
	25 dự án - 1.505,3 MW
	17 dự án - 208,15 MW
	26 dự án - 117,7 MW
	10 dự án - 13,45 MW

	Đắk Lắk
	33 dự án -799,6 MW + 79 vị trí tiềm năng - 144,5 MW
	6 dự án -  325 MW
	8 dự án - 329,4 MW
	17 dự án - 190,7 MW
	81 dự án, vị trí tiềm năng - 99 MW

	Đắk Nông
	33 dự án - 538,6 MW
	6 dự án - 121,3 MW
	7 dự án -  181 MW
	20 dự án - 236,3 MW
	0

	Lâm Đồng
	71 dự án - 1.147,6 MW
	3 dự án - 46,1 MW
	11 dự án - 755,1 MW
	57 dự án - 346,4 MW
	0

	Tổng cộng
	472 dự án, vị trí tiềm năng - 7.525,8MW 
	52 dự án - 2.623,2 MW 
	74 dự án - 2.406,5 MW
	226 dự án - 2.275,2 MW 
	120 dự án, vị trí tiềm năng - 220,45 MW 


Phụ lục 3: Danh mục các DATĐ loại khỏi Quy hoạch hoặc yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh trên địa bàn 25 tỉnh đã báo cáo rà soát Quy hoạch
(Kèm theo văn bản số        /BC-BCT ngày       tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương)

	TT
	Tên dự án
	Tỉnh
	Nlm 
(MW)
	Ghi chú

	I
	Các dự án loại khỏi Quy hoạch

	1
	Sông Giằng 1
	Quảng Nam
	6,5
	Nằm trong Khu BTTN Sông Thanh

	2
	Sông Giằng 2
	Quảng Nam
	18
	Nằm trong Khu BTTN Sông Thanh

	3
	Sông Giằng 3
	Quảng Nam
	7
	Nằm trong Khu BTTN Sông Thanh

	4
	Sông Giằng 4
	Quảng Nam
	4,5
	Nằm trong Khu BTTN Sông Thanh

	5
	Đắk Se
	Quảng Nam
	2,5
	Nằm trong Khu BTTN Sông Thanh

	6
	A Vương 2
	Quảng Nam
	3,5
	Không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	7
	A Re
	Quảng Nam
	2,2
	Không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	8
	Sông Liên
	Quảng Ngãi
	10
	Ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội   và không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	9
	Suối Cát
	Bình Định
	1
	Không phù hợp với điều kiện thực tế, không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	10
	Hà Nừng
	Bình Định
	2
	Không phù hợp với điều kiện thực tế, không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	11
	Ken Lút Thượng
	Bình Định
	4
	Không phù hợp với điều kiện thực tế, không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	12
	Nước Đổ
	Bình Định
	1,2
	Không phù hợp với điều kiện thực tế, không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	13
	Khe Cách
	Bình Định
	5
	Không phù hợp với điều kiện thực tế, không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	14
	Sông Nga
	Bình Định
	14
	Không phù hợp với điều kiện thực tế, không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	15
	Đăk Pone 3
	Kon Tum
	4
	Ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội

	16
	Đăk N'Tao
	Đắk Nông
	10
	Ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội

	17
	Đăk Mâm 3
	Đắk Nông
	0,6
	Ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội

	18
	Đăk R'sung 2
	Đắk Nông
	0,3
	Ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội

	19
	Đức Xuyên
	Đắk Nông, Lâm Đồng
	58
	Ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội

	20
	Đăk Sin 3
	Đắk Nông
	9,6
	Trùng với DATĐ Đăk Keh 4 thuộc QH thủy điện nhỏ toàn quốc (tỉnh Bình Phước)

	21
	Đăk Kcal
	Lâm Đồng
	3,5
	Không đảm bảo hiệu quả đầu tư

	22
	Tả Lò Phi Ma
	Lai Châu
	
	Ảnh hưởng đến Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

	23
	Nậm Ma 1A
	Lai Châu
	
	

	24
	Nậm Ma 1
	Lai Châu
	
	

	25
	Nậm Ma 2
	Lai Châu
	
	

	26
	Nậm Khu Á
	Lai Châu
	
	

	27
	Nậm Kha 1
	Lai Châu
	
	

	28
	Nậm Luồng
	Lai Châu
	
	

	29
	Nậm Ngà
	Lai Châu
	
	

	30
	Nậm Nhé
	Lai Châu
	
	

	31
	Nậm Pô
	Lai Châu
	
	

	32
	Nậm Chà
	Lai Châu
	
	

	33
	A Chò
	Quảng Trị
	5,6
	Ảnh hưởng đến Khu bảo tồn thiên nhiên Đa Krông

	34
	Sê Păng Hiêng
	Quảng Trị
	2,2
	Hiệu quả thấp, không có Nhà đầu tư quan tâm

	35
	Bến Hải
	Quảng Trị
	3,8
	Hiệu quả thấp, không có Nhà đầu tư quan tâm

	36
	Sông Cái
	Khánh Hòa
	2
	Hiệu quả thấp, không có Nhà đầu tư quan tâm

	37
	Hoa Sơn
	Khánh Hòa
	4
	Hiệu quả thấp, không có Nhà đầu tư quan tâm

	38
	Sông Trang
	Khánh Hòa
	5
	Hiệu quả thấp, không có Nhà đầu tư quan tâm

	39
	Các vị trí tiềm năng thủy điện của tỉnh Đắk Lắk hiện chưa đầu tư xây dựng
	Quy mô quá nhỏ, không đảm bảo hiệu quả đầu tư hoặc không có Nhà đầu tư quan tâm

	II
	Các dự án yêu cầu nghiên cứu để xem xét điều chỉnh Quy hoạch

	1
	Sông Tranh 1
	Quảng Nam
	27
	Ảnh hưởng đến QH thị trấn Nam Trà My và môi trường - xã hội

	2
	Sông Tranh 5
	Quảng Nam
	40
	Ảnh hưởng ngập nhiều đất sản xuất

	3
	Sơn Trà 3
	Quảng Ngãi
	2,5
	Chưa phù hợp với các quy hoạch đấu nối điện và giao thông

	4
	Đắk Sê Lô
	Quảng Ngãi
	5
	Chưa phù hợp với các quy hoạch đấu nối điện và giao thông

	5
	Vĩnh Sơn 2
	Bình Định
	80
	Ảnh hưởng đến rừng đặc dụng An Toàn, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; UBND tỉnh Gia Lai chưa thống nhất đầu tư

	6
	Đăk Mek 1
	Kon Tum
	4,9
	Ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội

	7
	Đăk Mek 2
	Kon Tum
	4
	Ảnh hưởng lớn đến môi trường - xã hội

	8
	Đăk Xô Rách 3
	Kon Tum
	4,9
	Liên quan đến sơ đồ chuyển nước của dự án thủy điện Đắk Re phía thượng lưu

	9
	Đăk Xô Rách 4
	Kon Tum
	4
	

	10
	Đăk Buk Sor 1
	Đắk Nông
	1
	Ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường - xã hội; Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	11
	Đăk Sin 1
	Đắk Nông
	11
	Ảnh hưởng đến DATĐ Đăk Keh 4 phía hạ lưu; Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	12
	Đăk Glun 2
	Đắk Nông
	1,2
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	13
	Đăk Glun 3
	Đắk Nông
	1,6
	Ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường - xã hội; Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	14
	Đăk Sor 1
	Đắk Nông
	2,1
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	15
	Đăk Sor 2
	Đắk Nông
	2,2
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	16
	Đăk Sor 4
	Đắk Nông
	5
	Ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường - xã hội

	17
	Đăk Pri
	Đắk Nông
	8
	Ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường - xã hội

	18
	Quảng Tín
	Đắk Nông
	2,8
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	19
	Đa Klong
	Đắk Nông
	2,4
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	20
	Đắk Nông 2
	Đắk Nông
	10,8
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	21
	Đăk Nir
	Đắk Nông
	1,9
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	22
	Đăk N'Teng
	Đắk Nông
	3,5
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	23
	Đăk Mâm 2
	Đắk Nông
	1,9
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	24
	Krông Nô 2
	Đắk Lắk, Lâm Đồng
	18
	Ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và Khu bảo tồn thiên nhiên Bi Doup - Núi Bà khi điều chỉnh Quy hoạch

	25
	Ea KTour
	Đắk Lắk
	9,3
	Ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

	26
	Ea Puich 1
	Đắk Lắk
	7,3
	Ảnh hưởng đến Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

	27
	Đam Bri Thượng
	Lâm Đồng
	3,5
	Ảnh hưởng đến khu du lịch thác Đam Bri

	28
	Sông Nhun 2
	Lâm Đồng
	1,8
	Ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường - xã hội

	29
	Măng Lin
	Lâm Đồng
	5
	Ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường - xã hội

	30
	Sar Deung
	Lâm Đồng
	4
	Ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường - xã hội

	31
	Lộc Quảng
	Lâm Đồng
	1
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	32
	Đạ Huoai 3
	Lâm Đồng
	1
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	33
	Đại Bình
	Lâm Đồng
	0,4
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	34
	Đa Riam
	Lâm Đồng
	2
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch

	35
	Đa Kai
	Lâm Đồng
	2,4
	Nlm tăng nhiều so với Quy hoạch


Phụ lục 4: Danh mục các dự án thủy điện đã kiểm tra thực địa
về Quy hoạch và đầu tư xây dựng
(Kèm theo văn bản số 28 /BC-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương)

	TT
	Tên dự án
	Tỉnh
	Nlm 

(MW)
	Tình hình thực hiện

	1
	Sông Tranh 1
	Quảng Nam
	27
	Đang lập Dự án đầu tư kết hợp điều chỉnh Quy hoạch

	2
	Sông Tranh 2
	Quảng Nam
	190
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện trong năm 2010

	3
	Đắk Mi 4
	Quảng Nam
	190
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện trong năm 2011

	4
	Đăk Rinh
	Quảng Ngãi
	125
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện trong năm 2013

	5
	Hà Nang
	Quảng Ngãi
	11
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2010

	6
	Sông Riềng
	Quảng Ngãi
	3,5
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2011 

	7
	Trà Xom
	Bình Định
	20
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2010

	8
	Vĩnh Sơn 5
	Bình Định
	28
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2012

	9
	Tiên Thuận
	Bình Định
	9,5
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2012

	10
	Sông Ba Hạ
	Phú Yên
	220
	Đã vận hành phát điện từ tháng 6/2009

	11
	Krông Hnăng
	Phú Yên
	64
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2010

	12
	Krông Hnăng 2
	Phú Yên
	21
	Đang lập Dự án đầu tư

	13
	Đắk Psi 4
	Kon Tum
	13
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2010

	14
	Đắk Ne
	Kon Tum
	7
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2010

	15
	Đăksrông
	Gia Lai
	18
	Cơ bản hoàn thành xây dựng, dự kiến vận hành phát điện trong quý I/2010

	16
	Đăksrông 2
	Gia Lai
	24
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện tháng 3/2010

	17
	Đăksrông 2A
	Gia Lai
	18
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện tháng 12/2010

	18
	Ea M'Đoal 2
	Đắk Lắk
	4
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2011

	19
	Srêpốk 4A
	Đắk Lắk
	64
	Đang lập Thiết kế kỹ thuật, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2010

	20
	Srêpốk 7
	Đắk Lắk
	24
	Đang nghiên cứu lập Dự án đầu tư kết hợp điều chỉnh Quy hoạch

	21
	Đrang Phok
	Đắk Lắk
	28
	Đang nghiên cứu bổ sung Quy hoạch

	22
	Đăk N'Teng
	Đắk Nông
	3,5
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2011

	23
	Đăk Drung 1
	Đắk Nông
	6,5
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện năm 2011

	24
	Đasiat
	Lâm Đồng
	13,5
	Cơ bản hoàn thành xây dựng, đang vận hành phát điện thử nghiệm

	25
	Đa M'Bri
	Lâm Đồng
	75
	Đang thi công xây dựng, dự kiến vận hành phát điện cuối năm 2012

	26
	Đa Dâng 2
	Lâm Đồng
	34
	Cơ bản hoàn thành xây dựng, dự kiến vận hành phát điện trong quý I/2010
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